TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
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Mã số môn học: 118010

1. Thông tin chung về môn học:

Khoá đào tạo: Đại học sư phạm Sinh, CĐSP Sinh-TN

Tên môn học: Kỹ thuật phòng thí nghiệm 

Số tín chỉ:       02

Mã số môn học: 118010

Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Động, Khoa KHTN, Trường ĐH Hồng Đức.


Học kỳ IV.


Môn học tự chọn.


Các môn học tiên quyết: không

Các môn học kế tiếp: Các học phần Sinh học, Hoá học

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

2. Mục tiêu của môn học:

* Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các quy định chung liên quan đến hoạt động của phòng thí nghiệm, các dụng cụ, thiết bị và cách sử dụng, bảo quản các dụng cụ này trong phòng thí nghiệm, các loại hoá chất và cách pha chế chúng theo các đơn vị nồng độ thích hợp; các bước tiến hành một thí nghiệm sinh học; phương pháp tổ chức quản lí phòng thí nghiệm và sử dụng thiết bị.

* Về kỹ năng:

- Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng thực hành thí nghiệm và sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị liên quan đến môn học.

- Định hướng và làm cơ sở cho việc học tập các môn học khác ở các học kỳ sau (như:​ Di truyền học , Sinh lí học người và động vật,...) 

* Thái độ:

Nhận thức đúng vai trò của môn học Kỹ thuật phòng thí nghiệm đối với chương trình đào tạo và ứng dụng thực tiễn để có thái độ nghiêm túc khi học tập, nghiên cứu môn học này.

3. Nội dung chi tiết môn học:

A. LÝ THUYẾT , THẢO LUẬN  

Chư​ơng I: Những quy định chung của phòng thí nghiệm sinh học  
1. Những quy định chung.

2. An toàn trong phòng thí nghiệm và thực hành phòng thí nghiệm tốt (Good Laboratory Practices =GLP) 
3. Cách sơ cứu chấn thương và ngộ độc trong PTN
4. Phân loại phòng thí nghiệm theo các cấp độ an toàn sinh học (Biosafety Level =BSL)
5.  Các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (ISO) lên quan đến hoạt động của phòng thí nghiệm
Chư​ơng II: Các dụng cụ, thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm sinh học   
I. Các dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm sinh học

1. Các dụng cụ thuỷ tinh thông thường : cốc thuỷ tinh, bình tam giác, pipet, buret, pipette, bình định mức, bình cầu đáy tròn, bình rửa, bình lọc hút, bình hút ẩm, ống sinh hàn, phễu chiết, ống nghiệm, đĩa Petri, lam kính, lamen, quả bóp cao su, … (Mục đích, cách sử dụng và bảo quản)
2. Các dụng cụ bằng sứ: Chày, cối, thìa, bát, chén nung...

3. Các dụng cụ bằng sắt: Kim mũi nhọn, kim mũi mác, dao, kéo (mổ, cắt), que cấy vi sinh vật,…

4. Các dụng cụ bằng gỗ: kẹp gỗ,…
II. Kỹ thuật sử dụng và bảo quản một số thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm

1. Kính hiển vi.

2. Kính lúp.

3. Máy đo pH.
4. Các loại cân

5. Tủ ấm, tủ sấy
6. Tủ lạnh
7. Tủ hot.

8. Tủ hút ẩm

…………………………………………………………………………………….

III. Các thiết bị khác.

Các thiết bị khử nhiệt, các thiết bị gia nhiệt, các thiết bị ổn nhiệt, Máy điều khiển nhiệt theo chu trình (thermocycler , máy PCR); các thiết bị khử trùng, tiệt trùng;… 
Chư​ơng III: Kỹ thuật thanh trùng  (sterile technique) 
1.      Khái niệm về các mức độ thanh trùng dùng trong phòng thí nghiệm
2.      Các phương pháp khử trùng thông dụng: khử trùng bằng hoá chất, khử trùng bằng nhiệt và khử trùng bằng tia 
3.      Khử trùng phòng 

4.      Khử trùng dụng cụ thí nghiệm

5.      Khử trùng môi trường 

6.      Khử trùng mẫu cấy
Chư​ơng IV: Hóa chất và các loại nồng độ dung dịch    
1.      Khái niệm về hóa chất

2.      Khái niệm nồng độ, các loại nồng độ:


2.1. Khái niệm nồng độ.


2.1. Các loại nồng độ.

Nồng độ phần trăm; Nồng độ mol;Nồng độ đương lượng; Nồng độ ppm… 
3. Cách pha các loại nồng độ dung dịch

4. Cách pha dung dịch chuẩn độ và cách tính hệ số hiệu chỉnh
5. Một số thao tác cơ bản (Hoà tan, lọc, lưu trữ dung dịch,…) 
6. Cách pha một số hợp chất quan trong: nước vôi trong, hồ tinh bột, dung dịch phenolphthalein,..
Chư​ơng V: Đại cương về môi trường nuôi cấy sinh vật   
I. Khái niệm

II. Phân loại môi trường dinh dưỡng

III. Phương pháp làm môi trường nuôi cấy: Mô, tế bào động vật; mô, tế bào thực vật, nuôi cấy vi sinh vật.
Chư​ơng VI: Tiến hành thí nghiệm sinh học và phương pháp tổ chức quản lí Phòng thí nghiệm     
1. Khái niệm tiến hành thí nghiệm sinh học

2. Các bước cơ bản để tiến hành thí nghiệm sinh học

3. Một số ví dụ.
4. Phương pháp tổ chức quản lí phòng thí nghiệm và sử dụng thiết bị
B. Phần thực hành
Bài 1,2. Nội quy quy định của phòng thí nghiệm. Các dụng cụ, thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm (Tên, cấu tạo, cách sử dụng, cách bảo quản, công dụng của các dụng cụ, thiết bị). Sử dụng các dụng cụ cân đong  
Bài 3: Pha dung dịch theo nồng độ phần trăm và nồng độ mol
Bài 4. Pha dung dịch theo nồng độ đương lượng và chuẩn độ dung dịch 

Bài 5. Cách tiến hành rửa và khử trùng dụng cụ; khử trùng môi trường nuôi cấy

Bài 6. Cách pha chế một số môi trường nuôi cấy sinh vật và tiến hành thí nghiệm nuôi cấy vi sinh vật.
Bài 7: Cách tiến hành một số thí nghiệm sinh học (tiếp theo) (nhuộm Gram, làm tiêu bản hiển vi quan sát NST qua quá trình phân bào nguyên phân) 

Bài 8. Thăm quan, giới thiệu PTN nuôi cấy mô, tế bào. 
 4. Học liệu:

+ Giáo trình chính:

1. ĐH Công nghiệp Thành phố Hố Chí Minh, 2008.

Bài giảng thực hành hoá học đại cương-phòng thí nghiệm khoa học thực phẩm.

2. Nguyễn Dương Tuệ, Kĩ thuật phòng thí nghiệm.
3. Th.S Lê Xuân Phương (chủ biên). Thí nghiệm vi sinh vật học.

+ Tài liệu tham khảo:

4. Lª ®×nh Trung (chñ biªn). Di truyÒn häc - S¸ch C§SP, NXBGD, 2000.

- Các trang website liên quan:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ditruyen 

http://www.scribd.com
http://thuviensinhhoc.com
http://baigiang.violet.vn
http:// www.nihe. org.vn

http://www.thietbiysinh.com.vn
http://www.cywold

http://www.pasteur.hcm. org.vn

http://svnonglam.org
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